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	Mã số
	Tổng mức đầu tư (hoặc dự toán) (ĐVT: Triệu đồng)
	Tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn (ĐVT: Công trình)

	
	
	Số liệu cùng kỳ năm trước
	Số liệu trong kỳ báo cáo
	Thực hiện cùng kỳ năm trước
	Thực hiện trong kỳ báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	 
	 

	 
	 

	I. Phân theo quy mô dự án
	 
	 
	 
	 
	 

	- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia
	02
	0
	0
	0
	0

	- Công trình thuộc dự án nhóm A
	03
	554.394
	6.610.252
	2
	01

	- Công trình thuộc dự án nhóm B
	04
	33.740.363
	25.401.799
	69
	61

	- Công trình thuộc dự án nhóm C
	05
	1.798.705
	1.081.180
	503
	469

	II. Phân loại công trình theo công năng
	 
	
	
	
	

	- Công trình dân dụng
	06
	1.621.582
	1.748.871
	148
	151

	- Công trình công nghiệp
	07
	30.991.953
	27.369.255
	191
	180

	- Công trình hạ tầng kỹ thuật
	08
	1.962.013
	2.224.465
	30
	30

	- Công trình giao thông
	  09
	1.138.522
	1.594.963
	156
	159

	- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	  10
	379,392
	155.677
	49
	11

	 Người lập biểu
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